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I. KHÁI QUÁT
- Tên chính thức: Cộng hoà Nam Phi (Republic of South Africa).
- Thủ đô: Pretoria (thủ đô hành pháp); Cape Town (thành phố lập pháp).
- Vị trí địa lý: phía Nam châu Phi, phía Đông Bắc giáp Mô-dăm-bích, Dim-ba-bu-ê, Bốt-xoa-na, Na-mi-bi-a; phía Tây Nam giáp Đại Tây Dương và phía Đông Nam giáp Ấn Độ Dương. 
- Khí hậu: đa dạng tuỳ thuộc vào vị trí địa lý từng khu vực. Tuy nhiên, khí hậu Nam Phi khá ôn hòa do được bao quan bởi Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương ở ba phía, nằm tại bán cầu nam với thời tiết dịu hơn, và độ cao tăng dần về phía bắc (về hướng xích đạo) và trong lục địa. 
- Diện tích: hơn 1,2 triệu km2.
- Dân số: khoảng 55 triệu người. 
- Thể chế chính trị: Cộng hòa
- Tổng thống hiện tại: Matamela Cyril RAMAPHOSA (từ 15/02/2018)
- Ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh, bên cạnh các thổ ngữ bản địa như isiZulu, isiXhosa, Afrikaans, Sepedi, Setswana… 
- Tôn giáo: đạo Tin lành chiếm 36,6%, Thiên chúa giáo 7,1%, Đạo Hồi 1,5%, các đạo khác.
- Ngày Quốc khánh: 27/4
- Đơn vị tiền tệ: Đồng Rand (1 USD = 15,3 ZAR)
- Múi giờ: GMT+2 (AST) (kém giờ Việt Nam 05 tiếng)
- Các tổ chức quốc tế đã gia nhập: 
Khối Thịnh vượng chung quốc gia (Commonwealth of Nations); G77; G24; Cộng đồng Phát triển Nam Phi (SADC); Khu vực Hợp tác và Hòa bình Nam Đại Tây Dương; Liên minh thuế quan miền Nam châu Phi (SACU); Hệ thống Hiệp ước Nam Cực, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF); G20; G8+5 và Hiệp hội quản lý cảng của Đông và Nam Phi, Liên minh châu Phi (AU); Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO); Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO); Nhóm các nước có nền kinh tế mới nổi (BRIC)… Từ đầu những năm 1990, Nam Phi đã tích cực hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới. 
II. LỊCH SỬ - CHÍNH TRỊ
Từ thế kỷ 16 về trước, trên lãnh thổ Nam Phi chỉ có người Phi thuộc các bộ lạc Bantu, Khoi-Khoi và Hottentotes sinh sống. Thế kỷ 17 và 18, người Hà Lan và người Anh đến đây xâm chiếm. Sau cuộc chiến tranh 3 năm (1899-1902), người Boer (gốc Hà Lan) buộc phải chấp nhận sự bảo hộ của thực dân Anh. Năm 1948, Đảng Quốc gia của người da trắng lên nắm quyền ở Nam Phi, thi hành chính sách Apartheid và các đạo luật phân biệt chủng tộc, đàn áp, bóc lột người bản xứ. Ngày 31/5/1961, chính quyền Nam Phi rút ra khỏi Khối Liên hiệp Anh và tuyên bố thành lập nước Cộng hoà Nam Phi độc lập. 
Đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) ra đời năm 1912, tập hợp nhiều sắc tộc, tôn giáo, trí thức, tư sản, nhân dân lao động đấu tranh cho tự do, công bằng và xây dựng một xã hội không phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Năm 1991, chủ nghĩa Apartheid chính thức được bãi bỏ. Đến năm 1994, với thắng lợi trong cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu đa sắc tộc đầu tiên, Nelson Mandela đã trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi.
Nam Phi có một hệ thống lưỡng viện gồm: 90 thành viên của Hội đồng Tỉnh Quốc gia (Thượng viện); và 400 thành viên của Quốc hội (Hạ viện). Thành viên hạ viện do dân bầu. Bầu cử cho 02 viện được tổ chức 05 năm/ lần. Chính phủ được hạ viện thành lập và lãnh đạo đảng đa số trong Quốc hội là Tổng thống. Chính trị Nam Phi hiện tại do đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) chi phối. Các đảng chính trị lớn khác gồm: Đảng Liên minh Dân chủ, Đảng Quốc gia Mới Đảng Tự do Inkatha và Đảng Những người Dân chủ Độc lập.
Ngày 15/02/2018, Ông Matamela Cyril RAMAPHOSA được bầu làm Tổng thống mới của Nam Phi, thay ông Jacob Zuma. 
III. Kinh tế
Nam Phi là quốc gia phát triển nhất châu Phi và là đầu tàu thúc đẩy sự phát triển của 14 nước trong Cộng đồng Phát triển miền Nam Châu Phi (SADC). Với tài nguyên thiên nhiên dồi dào, cơ sở hạ tầng phát triển và tiềm năng tài chính tốt, Nam Phi trở thành cửa ngõ thu hút đầu tư vào khu vực miền Nam châu Phi.
- GDP: ước đạt 350 tỷ USD (tính theo tỷ giá hối đoái) (2020)
- GDP bình quân đầu người: 11.500 USD (2020)
- Tăng trưởng GDP: 0,06 % (2019)
- Tỷ lệ lạm phát: 4,1%.
- Tỷ lệ thất nghiệp: 28,5%.
- Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 2,8%, công nghiệp 29,7%, dịch vụ 67,5%.
Về nông nghiệp, Nam Phi tự túc được về hầu hết các nông sản chính và là một nhà xuất khẩu nông sản lớn (chiếm khoảng 4% kim ngạch xuất khẩu của Nam Phi, tương đương gần 1 tỷ USD/năm). Các sản phẩm nông nghiệp gồm: ngô, lúa mì, mía đường, trái cây, rau, thịt bò, gia cầm, cừu, len, sản phẩm sữa.
Về công nghiệp, khai khoáng đóng vai trò quan trọng. Nam Phi đứng đầu thế giới về khai thác vàng, kim cương, kim loại quý nhóm platin, quặng crom... Công nghiệp chế tạo ngày càng phát triển mạnh, nhất là công nghiệp ô tô, chế tạo máy, dệt may… Nam Phi là nhà sản xuất thép lớn nhất Châu Phi, chiếm trên 60% sản lượng thép của toàn châu lục. Hàng năm, Nam Phi sản xuất khoảng 4 triệu tấn crôm (chiếm 3/5 lượng giao dịch trên thị trường thế giới), là nước xuất khẩu vàng lớn nhất thế giới (ngành công nghiệp khai thác vàng đóng góp khoảng 2% GDP của Nam Phi), là nước sản xuất rượu vang lớn thứ 4 thế giới.
Về dịch vụ, Nam Phi không ngừng phát triển các dịch vụ du lịch. Ngành du lịch tăng trưởng mạnh, với tỷ lệ khách du lịch nước ngoài tăng trung bình khoảng 30% một năm. Ngoài ra, các dịch vụ tài chính ngân hàng, viễn thông, vận tải của Nam Phi khá hoàn chỉnh và tiên tiến so với các nước trong châu lục. 
- Kim ngạch xuất nhập khẩu của Nam Phi và thế giới: 171 tỷ USD (2020).
- Kim ngạch xuất khẩu của Nam Phi ra thế giới: 93 tỷ USD (2020).
Các mặt hàng xuất khẩu chính: vàng, bạch kim, ô tô, sản phẩm sắt, than, mangan, kim cương.... Thị trường xuất khẩu chính: Trung Quốc, Anh, Đức, Hoa Kỳ và Ấn Độ.
- Kim ngạch nhập khẩu của Nam Phi từ thế giới: 78 tỷ USD (2020).
Các mặt hàng nhập khẩu chính: dầu thô, dầu tinh chế, ô tô và phụ tùng xe, vàng, thiết bị phát thanh truyền hình... Thị trường nhập khẩu chính: Trung Quốc, Đức, Hoa Kỳ, Ấn Độ.
Về hội nhập kinh tế, Hiệp định Nam Phi - EU về thương mại, phát triển và hợp tác đã có hiệu lực từ năm 2000, theo đó 86% hàng xuất khẩu của EU và 95% hàng xuất khẩu của Nam Phi được tự do thâm nhập thị trường của nhau với thời hạn quá độ là 12 năm (tính từ 01/01/2000) mà không chịu hạn ngạch và thuế. Đến 2012, khu vực thương mại tự do giữa Nam Phi và EU cũng đã hình thành.
Quan hệ thương mại giữa Nam Phi và Mỹ khá chặt chẽ. Từ năm 1998, đạo luật Tăng trưởng kinh tế và cơ hội cho châu Phi (AGOA) của Mỹ được thông qua và dành nhiều ưu đãi cho châu Phi, trong đó gần 1900 mặt hàng của Nam Phi được xuất khẩu miễn thuế vào Mỹ. Đặc biệt, toàn bộ sản phẩm dệt may và một số mặt hàng dệt được miễn thuế hoàn toàn. 
Nam Phi cũng đẩy mạnh phát triển thương mại với các nước châu Á thông qua việc đề xuất dự định thành lập khu thương mại tự do với khối ASEAN và một số nước khác như Ấn Độ, Úc. Nam Phi và Nhật Bản đã thành lập Diễn đàn đối tác vào năm 1999 để thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Quan hệ giữa Nam Phi và Trung Quốc cũng có bước phát triển mới, đặc biệt từ Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - châu Phi lần thứ nhất tại Bắc Kinh. Trung Quốc hiện là bạn hàng xuất nhập khẩu lớn nhất của Nam Phi tại châu Á.
V. QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM – NAM PHI 
1. Hợp tác chính trị - ngoại giao
Ngày 22/12/1993, Việt Nam và Nam Phi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm 2000, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đi vào hoạt động. Năm 2002, Nam Phi cũng mở Đại sứ quán tại Hà Nội. Tháng 10/1999, Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi đã được thành lập. 
- Trao đổi đoàn các cấp: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình thăm và làm việc tại Nam Phi (5/1994); Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm thăm và làm việc tại Nam Phi (3/1995); Chủ tịch nước Trần Đức Lương dự Hội nghị cấp cao Không liên kết (9/1998); Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm dự Hội nghị Thượng đỉnh về Phát triển bền vững (9/2002); Bí thư TW Đảng Trương Vĩnh Trọng dự Đảng Đại hội Dân tộc Phi (12/2002); Thủ tướng Phan Văn Khải thăm và làm việc tại Nam Phi (11/2004); Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường dẫn đầu đoàn công tác liên Bộ dự Kỳ họp lần thứ 4 Diễn đàn Đối tác Liên Chính phủ Nam Phi – Việt Nam tại Pretoria (3/2019); Bí thư TW Đảng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc tại Nam Phi (7/2019); Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc tại Nam Phi (11/2019)… 
- Một số văn kiện quan trọng đã ký kết: Hiệp định thương mại (2000), Tuyên bố chung về Quan hệ đối tác vì hợp tác và phát triển, Hiệp định về thành lập Diễn đàn đối tác liên chính phủ về Hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, kĩ thuật và văn hoá; Thoả thuận thành lập Uỷ ban thương mại hỗn hợp (2004); Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ (2007).  
- Cơ chế hợp tác: (i) Tiểu ban Thương mại hỗn hợp Việt Nam – Nam Phi do cấp Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Nam Phi chủ trì. Kỳ họp gần nhất là Kỳ họp lần thứ 4 được tổ chức vào tháng 10/2019 tại Hà Nội; (ii) Diễn đàn đối tác liên Chính phủ Việt Nam - Nam Phi về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật và văn hóa do cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Hợp tác và Quan hệ quốc tế Nam Phi chủ trì. Kỳ họp gần nhất là Kỳ họp lần thứ 4 được tổ chức vào tháng 3/2019 tại Pretoria.



2. Hợp tác kinh tế - thương mại
Trong 28 năm kể ngày Việt Nam và Nam Phi thiết lập quan hệ ngoại giao, trao đổi thương mại song phương Việt Nam – Nam Phi tăng dần đều qua các năm. Năm 2010, phía Bạn đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường.
Cho đến nay, Nam Phi là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Ở chiều ngược lại, Việt Nam là đối tác lớn thứ ba của Nam Phi trong khối ASEAN. Trong cán cân thương mại giữa hai nước, Việt Nam là nước xuất siêu sang Nam Phi với giá trị lớn (giai đoạn 1998 – 2019).
Trong bối cảnh dịch COVID-19, năm 2020, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 1,4 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nam Phi đạt 681,1 triệu USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2019, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Nam Phi đạt 708,1 triệu USD, tăng 115% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là lần đầu tiên Việt Nam nhập siêu từ thị trường Nam Phi sau nhiều năm luôn xuất siêu sang Nam Phi với giá trị lớn.
Về cơ cấu mặt hàng, Việt Nam xuất khẩu sang Nam Phi chủ yếu các mặt hàng điện thoại di động và linh kiện, giày dép, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, cà phê, sản phẩm dệt may, xi măng, hải sản… và nhập khẩu từ Nam Phi các sản phẩm ngô hạt, kim loại thường, hàng rau quả, nguyên phụ liệu dệt may và da giày, sản phẩm hóa chất, than cám...
Bảng: Tình hình thương mại song phương Việt Nam – Nam Phi
giai đoạn 2015 – 2020
[bookmark: _GoBack] Đơn vị: triệu USD, %
	Năm
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu
	Xuất nhập khẩu

	
	Kim ngạch
(triệu USD)
	Tăng/Giảm
(%)
	Kim ngạch
(triệu USD)
	Tăng/Giảm
(%)
	Kim ngạch
(triệu USD)
	Tăng/Giảm
(%)

	2015
	1.040,5
	31,1
	114,9
	-20,0
	1.155,4
	23,2

	2016
	868,2
	-16,6
	147,7
	28,5
	1.015,9
	-12,1

	2017
	751,8
	-13,4
	242,3
	64,0
	994,1
	-2,1

	2018
	724,5
	-3,6
	387,2
	59,8
	1.111,7
	7,5

	2019
	799,9
	10,4
	329,3
	-15,0
	1.129,2
	2,0

	2020
	681,1
	-14,9
	707,5
	114,8
	1.388,6
	23,0

	09T/2021
	648,0
	25,5
	372,0
	-38,4
	1.019,6
	-9,1


Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam
Trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và Nam Phi đạt 1 tỷ USD, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2020. 
- Về xuất khẩu
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nam Phi đạt 647,8 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó giá trị xuất khẩu của các nhóm hàng hóa đều tăng trưởng dương ở mức hai con số. 
+ Nhóm hàng chế biến, chế tạo: 520 triệu USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2020 (chiếm hơn 80% tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam sang Nam Phi).
+ Nhóm hàng nông, thủy sản: 15,3 triệu USD, tăng 12,3% (tỷ trọng 2,4%).
+ Nhóm hàng vật liệu xây dựng: 6,3 triệu USD, tăng 36% (gần 1%).	
Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Nam Phi gồm: Điện thoại các loại và linh kiện (301,5 triệu USD, tăng 32%); Giày dép các loại (75 triệu USD, tăng 28%); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (55,2 triệu USD, giảm 23%); Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác (33 triệu USD, tăng 15%); Phương tiện vận tải và phụ tùng (đạt 23 triệu USD, tăng 345,2%); Hàng dệt, may (15,4 triệu USD, tăng 8,1%); Chất dẻo nguyên liệu (đạt 9,1 triệu USD, tăng 1,1%); Sản phẩm từ sắt thép (6,3 triệu, tăng 36%); Gỗ và sản phẩm gỗ (5 triệu USD, tăng 21%)…
- Về nhập khẩu
Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Nam Phi đạt 372 triệu USD, giảm 38,4% so với cùng kỳ năm 2020. Một số mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Nam Phi gồm: Kim loại thường khác (đạt 9 triệu USD, tăng 42,3%); Chất dẻo nguyên liệu (đạt 8 triệu USD, giảm 53%); Hóa chất (đạt 6 triệu USD, tăng 110%); Sản phẩm hóa chất (đạt 6 triệu USD, giảm 7%); Gỗ và sản phẩm gỗ (đạt 5,2 triệu USD, tăng 45,1%); Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác (đạt 2,2 triệu USD, tăng gần 100%); Đá quý, kim loại quý và sản phẩm (đạt 1,3 triệu USD, tăng 10,2%);…	
Đối với mặt hàng nông sản
Cho tới nay, Việt Nam đã mở cửa cho 04 loại quả của Nam Phi vào Việt Nam gồm: táo, lê, nho và loại quả họ cam chanh (citrus) và hơn 69 loại hạt.[footnoteRef:1] [1:  	Tháng 10/2019, tại Kỳ họp lần thứ 4 Tiểu ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam - Nam Phi, hai Bên đã nhất trí hợp tác chặt chẽ trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến SPS đối với các mặt hàng nông sản xuất khẩu vào thị trường Việt Nam và Nam Phi. Phía Việt Nam cũng đã đề nghị phía Nam Phi xem xét, sớm cấp phép nhập khẩu cho các mặt hàng thịt gà, mật ong, sản phẩm sữa, thanh long, chôm chôm, vú sữa, nhãn, vải vào thị trường Nam Phi. Ngược lại, phía Nam Phi mong muốn phía Việt Nam mở cửa cho các sản phẩm như thịt bò, thịt lừa, thịt thú săn (kudu, linh dương, đà điểu), bò muối, thịt lợn, nho và cam vào thị trường Việt Nam. 
Tháng 3/2019 tại Kỳ họp lần thứ 4 Diễn đàn hợp tác Việt Nam – Nam Phi, hai Bên nhất trí sẽ dự thảo MOU hợp tác trong lĩnh vực nông, ngư và lâm nghiệp giữa Việt Nam và Nam Phi nhằm thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước trong những lĩnh vực này. Hai Bên dự kiến thống nhất nội dung dự thảo trong năm 2020. 
Tháng 6/2016, tại Kỳ họp lần thứ 3 Tiểu ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam – Nam Phi, Bộ Công Thương đã thông báo cho phía Nam Phi ý kiến của Bộ NN&PTNT Việt Nam “đồng ý với đề nghị của Nam Phi về việc khởi động đàm phán ký Nghị định thư mở cửa thị trường cho các mặt hàng thịt bò, cá, sữa và các mặt hàng nông sản chế biến”. Trước đó, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Ngư nghiệp Nam Phi (Bộ NLNN) có đề nghị Bộ NN&PTNT) nhanh chóng giải quyết các vấn đề về mở cửa thị trường cho một số mặt hàng nông sản của Nam Phi vào cuối năm 2016 như thịt bò, thịt thú săn, thịt lừa, da bò muối. 
	Tháng 10/2016, tại chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Nam Phi Xi-rin Ra-ma-phô-xa, phía Bạn bày tỏ quan tâm đến việc cân bằng cán cân thương mại vì lợi ích chung của hai bên và tiếp tục đề nghị Việt Nam mở cửa thị trường cho hàng nông sản, đặc biệt là thịt bò, hoa quả, sản phẩm sữa của Nam Phi sang Việt Nam và đề nghị Bộ Nông nghiệp hai nước ký Bản ghi nhớ về kiểm dịch nông sản, thực phẩm để tạo thuận lợi cho xuất khẩu thịt của Nam Phi sang Việt Nam.] 

Trong 09 tháng đầu năm 2021, bất chấp tác động của đại dịch COVID-19, kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Nam Phi vẫn tăng gồm: Hạt tiêu (7,3 triệu USD, tăng 39%); Hạt điều (đạt 5 triệu USD, tăng 37%); Gạo (3,1 triệu USD, tăng 12%). Tuy nhiên, riêng kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Nam Phi giảm mạnh (đạt 147 nghìn USD, giảm 93,1%).
Mặc dù đây là những mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng này sang Nam Phi vẫn duy trì ở mức tương đối thấp. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt với các quốc gia khác xuất khẩu những mặt hàng này sang Nam Phi, cụ thể như sau: 
+ Đối với mặt hàng gạo, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Việt Nam xuất khẩu gạo sang Nam Phi là Thái Lan (chiếm 71% thị phần nhập khẩu gạo của Nam Phi), tiếp theo là Ấn Độ (23,4%), Pakistan (2,2%), Trung Quốc (1%) và Việt Nam (0,7%)…
+ Đối với mặt hàng cà phê, các quốc gia xuất khẩu hàng đầu sang Nam Phi gồm: Brazil (23%), Thuỵ Sĩ (17%), Ý (9%) và Việt Nam (8%)… Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm mạnh nằm trong xu hướng giảm chung xuất khẩu cà phê ra thế giới (giảm số lượng và giá trị) trong bối cảnh Việt Nam (nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới) phải đóng cửa trung tâm xuất khẩu tại TPHCM đã ảnh hưởng đến các kiện hàng cà phê ra nước ngoài khi dịch COVID-19 
+ Đối với mặt hàng hạt tiêu và hạt điều, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu lớn nhất sang Nam Phi, chiếm 32% tổng nhập khẩu hạt tiêu của Nam Phi, tiếp theo là Trung Quốc (25%), Ấn Độ (11,2%) và Thái Lan (9,5%)…và chiếm 32% tổng nhập khẩu hạt điều của Nam Phi, tiếp theo là Mozambique (28%), Philippines (9,3%)…
3. Hợp tác công nghiệp
	Ngành công nghiệp Nam Phi
Nam Phi là một trong những nước có ngành khai thác và chế biến khoáng sản lâu đời và có công nghệ hiện đại trên thế giới. Ngành công nghiệp chiếm 30% GDP của Nam Phi, với giá trị khoảng 102 tỷ USD (GDP tính theo tỷ giá hối đoái chính thức). Ngành công nghiệp sử dụng 23,5% lực lượng lao động tại Nam Phi.
Ngành công nghiệp nổi bật nhất của Nam Phi là ngành khai thác khoáng sản. Nam Phi là nhà sản xuất lớn nhất thế giới các mặt hàng khoáng sản: bạch kim, vàng và crôm. Các ngành công nghiệp mũi nhọn khác gồm: lắp ráp ô tô, luyện kim, chế tạo máy móc, dệt may, sắt thép, sản xuất hóa chất, phân bón, thực phẩm, sữa chữa tàu thương mại.
Hợp tác công nghiệp giữa hai nước
Trong quan hệ hợp tác công nghiệp giữa hai nước, một số ngành có triển vọng đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước gồm: khai khoáng, công nghệ khai thác, luyện kim, máy móc, dệt may, thép, sản xuất hóa chất, phân bón, bột giấy, chế biến thực phẩm, sản xuất thuộc da và ô tô.
Phía Việt Nam hiện đang xem xét hợp tác với Nam Phi trong các lĩnh vực như: công nghiệp nhiệt điện, chế tạo và lắp ráp xe hơi, chế biến thực phẩm, rượu vang của Nam Phi, đặc biệt là hóa chất với công nghệ hoá dầu từ than đá. 
Cho tới nay, hai nước chưa có dự án hợp tác cụ thể nào trong lĩnh vực công nghiệp[footnoteRef:2]. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hai nước đã cử các đoàn doanh nghiệp sang tham dự hội chợ, triển lãm chuyên ngành tại mỗi nước như Triển lãm ô tô tại Hồ Chí Minh (tháng 11/2019) và Hội chợ Da giầy tại Nam Phi (tháng 6/2019).  [2:  	Tháng 10/2019, tại Kỳ họp lần thứ 4 Tiểu ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam - Nam Phi, phía Việt Nam bày tỏ quan tâm hợp tác với Nam Phi trong các lĩnh vực thuộc da và phụ tùng, linh kiện ô tô. Về vấn đề này, đề nghị Phía Nam Phi cung cấp cho Phía Việt Nam các thông tin liên quan đến các Triển lãm Quốc tế sẽ được tổ chức tại Nam Phi và hỗ trợ các đoàn chuyên gia kỹ thuật của Việt Nam tham gia các sự kiện này. Hai Bên nhất trí làm việc cùng nhau để lên kế hoạch cho chuyến thăm kỹ thuật của các công ty liên quan và các chuyên gia Chính phủ trong lĩnh vực này.
] 

4. Hợp tác năng lượng
Cho đến nay, hai Bên chưa có dự án hợp tác hoặc đầu tư trong lĩnh vực năng lượng trên lãnh thổ của hai nước.
Hợp tác khoáng sản
Tháng 10/2010, nhân chuyến thăm của Thứ trưởng Lê Dương Quang tới Nam Phi, Bộ Công Thương đã dự thảo và đề xuất hai bên ký kết MOU hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản với Bộ Tài nguyên khoáng sản Nam Phi. Phía Bạn đã đồng ý ký kết MOU này ở cấp Chính phủ đồng thời đề nghị mở rộng phạm vi hợp tác.
Tháng 8/2013, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì đàm phán và ký kết MOU này.
 Tháng 6/2016, tại Kỳ họp lần thứ 3 Tiểu ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam – Nam Phi, phía Việt Nam đã đề nghị Bạn sớm ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Tài nguyên khoáng sản Nam Phi nhằm tạo thuận lợi cho đầu tư và thương mại khoáng sản giữa hai nước và chính thức đề nghị Chính phủ Nam Phi tạo điều kiện cho việc xuất khẩu than sang Việt Nam đáp ứng nhu cầu than, nhất là của các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam. Về việc này, trong cuộc gặp với Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Khoáng sản Nam Phi Godfrey Oliphant nhất trí và cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu than về Việt Nam, đầu tư vào lĩnh vực khoáng sản tại Nam Phi và ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản. 
Tháng 6/2018, nhân dịp tham dự Hội chợ Saitex và Africa Big 7 tại Nam Phi, đoàn Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Khoáng sản Nam Phi để trao đổi về Bản ghi nhớ về hợp tác khoáng sản giữa hai nước. Về cơ bản, hai bên đã thống nhất được nội dung Bản ghi nhớ và phía Bạn nhất trí thúc đẩy việc ký kết đồng thời cho biết đang xin ý kiến các đơn vị liên quan để hoàn thiện thủ tục nội bộ. Theo quy định của Nam Phi, Bản ghi nhớ sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Khoáng sản Nam Phi ký. 
Hiện nay, Việt Nam và Nam Phi đã thống nhất được nội dung MOU hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản giữa hai nước và đang trao đổi về thời gian ký kết. Dự kiến, hai bên sẽ sớm ký kết MOU khoáng sản này trong thời gian tới khi tình hình dịch COVID-19 về cơ bản được kiểm soát.
Mặt hàng than
Tháng 3/2017, Tập đoàn Phelan của Nam Phi đã sang Việt Nam tham quan, khảo sát và dự kiến sẽ đầu tư vốn vào dự án năng lượng mặt trời tại tỉnh Bình Thuận. Trên cơ sở nhu cầu nhập than cho các nhà máy nhiệt điện, năm 2015, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã thử nghiệm nhập khẩu than từ Nam Phi, số lượng nhập khẩu là 4.400 tấn.
Năm 2020, nguyên nhân chính dẫn đến việc kim ngạch nhập khẩu từ Nam Phi  tăng mạnh là do Việt Nam nhập khẩu than cám với số lượng lớn để phục vụ cho các nhà máy nhiệt điện trong nước với kim ngạch nhập khẩu than cám từ Nam Phi đạt trên 500 triệu USD, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2019 (171 triệu USD). Nam Phi hiện được đánh giá là thị trường xuất khẩu than tiềm năng cho Việt Nam trong trung và dài hạn.
5. Hợp tác đầu tư
Tính luỹ kế đến tháng 10/2021, theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Nam Phi có 17 dự án đầu tư trực tiếp sang Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 0,56 triệu USD. Nam Phi đứng thứ 106/141 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, dịch vụ lưu trú, ăn uống, công nghệ chế biến… 
Việt Nam có 03 dự án đầu tư vào Nam Phi với tổng vốn đăng ký khoảng 8,1 triệu USD. Nam Phi đã trở thành điểm đến quan trọng của ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh, tham dự các hội chợ, triển lãm lớn như Hội chợ Quốc tế Saitex, Africa’s Big 7./.
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